
Phụ lục số 01

TT DANH MỤC TÀI LIỆU GHI CHÚ

1 VỊ TRÍ THEO DÕI CÔNG TÁC KINH TẾ - NGÂN SÁCH ( Đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

- Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 về việc thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Từ Điều 1 đến Điều 6.

- Luật số 83/2015/QH13 được thông qua ngày 25/6/2015 (Luật Ngân sách nhà nước):

Chương I: Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18; Chương II: Điều 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34.

- Luật số 39/2019/QH14 được thông qua ngày 13/6/2019 (Luật đầu tư công): Chương I: Điều 5,12,13,14,16; Chương IV: Điều 

64,65,66,67,68; Chương V: Điều 78,79,80,81,82,83,84,85,86.

(Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân 

sự năm 2022).

- Luật số 87/2015/QH13 hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (Luật hoạt động Giám sát Quốc hội và Hội đồng nhân dân):

Chương I: Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Chương II: Điều 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Chương III: Điều 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2
VỊ TRÍ KẾ TOÁN (Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; UBND huyện 

Ngân Sơn )

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015: Chương I: Từ Điều 5 đến Điều 6, Điều 18; Chương II: Điều 30 đến Điều 

34; Chương IV: Điều 41 đến Điều 45.

TÀI LIỆU ÔN TẬP (VÒNG 2) MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI THÍ SINH 

THAM DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SNV ngày       tháng      năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn)
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- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 năm 2015: Chương I: Từ Điều 1 đến Điều 2, Điều 4 đến Điều 8, Điều 12 đến Điều 13; Chương II: 

Mục 1, Mục 2, Mục 5.

- Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước: Chương II: Điều 3 đến 

Điều 4.

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: 

Chương I, Chương II, Chương III  (Không bao gồm các phụ lục, phụ biểu kèm theo).

- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc 

Kạn: Chương I, chương II.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3 VỊ TRÍ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ( Đơn vị: Sở Nội vụ)

- Nghị định số 119-CP ngày 16/9/1994 ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mộc địa giới 

hành chính các cấp (phần Quy định, gồm: Chương I và Chương II).

- Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính 

và phân loại đơn vị hành chính (hợp nhất Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính), gồm: Chương I, gồm: Điều 1 đến Điều 

3a, Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 9a; Chương II, gồm: Điều 12 đến Điều 14, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 23 đến Điều 28; 

Chương III, gồm: Điều 29 đến Điều 31.

- Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (gồm: Chương I và Chương II).
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- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 26/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải 

thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (hợp nhất Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ với 

Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 

16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNV ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ 

dân phố (hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 

03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 với Thông tư 

số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV 

ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố) (gồm: Chương I và Chương 

II).

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4 VỊ TRÍ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ( Đơn vị: Sở Tư pháp)

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Chương I (Điều 2 đến Điều 12; Điều 14); Chương II (Điều 27; 28; 30);  

Chương VIII; Chương IX; Chương XIII (Điều 151 đến Điều 156); Chương XV (Điều 167); Chương XVI (Điều 170). (Lưu ý: Một 

số nội dung được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020).

- Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật: Chương I (Điều 2, Điều 3); Chương II; Chương III (Điều 10, Điều 11; khoản 2 Điều 13; khoản 3, 4 Điều 

14; Điều 15; 16; 17; khoản 2 Điều 18); Chương IV (Điều 38; từ Điều 49 đến Điều 52); Chương VIII (Điều 103 đến Điều 112; Điều 

114 đến Điều 116; Điều 120; Điều 123 đến Điều 130; Điều 134); Chương IX (Điều 137 đến Điều 154; Điều 157; Điều 158). (Lưu 

ý: Một số nội dung được sửa đổi tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ).
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- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

5 VỊ TRÍ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ( Đơn vị: Sở Tư pháp)

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: Khoản 1,2,3 Điều 2; Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 

12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 25; Điều 28; Điều 38; Điều 52; Điều 54; Điều 56; Điều 57; Điều 

58; Điều 59; Điều 60; Điều 61; Điều 66; Điều 67; Điều 68; Điều 69; Điều 70; Điều 73; Điều 74; Điều 76; Điều 77; Điều 78; Điều 

79; Điều 85; Điều 86; Điều 88; Điều 90; Điều 92; Điều 94; Điều 96; Điều 108; Điều 119; Điều 120; Điều 121; Điều 135. (Lưu ý: 

Một số nội dung được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020).

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính: Điều 3; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 12; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 26; Điều 27; Điều 29.

- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính: Điều 3; Điều 4; Điều 6; Điều 8; Điều 9; Điều 11; Điều 20; Điều 22; Điều 23.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

6 VỊ TRÍ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (Đơn vị: Sở Công thương)

- Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương: Chương I: Điều 1; Điều 2: Từ khoản 1 đến 

khoản 4 (Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Công thương).

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Mục II, Mục III.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng 

sản: Chương I: Điều 6, Điều 7, Điều 8; Chương IV: Điều 35, Điều 41, Điều 42.
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- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công: Chương I: Điều 3; Chương II: Từ điều 4 

đến Điều 6; Chương V: Điều 15, Điều 16.

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ: Chương II: Từ Điều 4 

đến Điều 10; Chương III: Từ Điều 11 đến Điều 13; Phụ lục.

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp: Chương I: Điều 

3; Chương II: Từ Điều 5 đến Điều 11, Điều 13; Chương III: Từ Điều 15 đến Điều 21; Chương IV: Từ Điều 22 đến Điều 26; 

Chương V: Từ Điều 27 đến Điều 32; Chương VI: Từ Điều 33 đến Điều 35, từ Điều 42 đến Điều 44 (Lưu ý: Một số nội dung đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ).

- Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP: 

Chương II: Từ Điều 3 đến Điều 8 (Lưu ý: Không bao gồm phần phụ lục của Thông tư).

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

7 VỊ TRÍ KIỂM LÂM (Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14: Điều 2 đến Điều 9; Điều 14 đến Điều 23; Điều 29 đến Điều 32; Điều 37 đến Điều 51; Điều 

73 đến Điều 89; Điều 100 đến Điều 106.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: Điều 

4 đến Điều 7; Điều 9 đến Điều 16; Điều 47, Điều 49, Điều 51,  Điều 53, Điều 55, Điều 87, Điều 88.

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng: Điều 3, Điều 

4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13.

- Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Điều 14, Điều 15, Điều 16.
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- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

8 VỊ TRÍ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH ( Đơn vị: Sở Giao thông vận tải)

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015: Các Điều: 5 đến 9, 12, 32 đến 34,  41, 45, 49, 53.

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017: Các Điều: 4 đến 16, 19, 21, 27, 29 đến 40, 49 đến 54.

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước: Các Điều: 22, 23, 28, 38, 43.

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch: Các 

Điều: 5, 13, 15 đến 19, 28, 32; nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tại Phụ lục II (Lưu ý: Một số nội dung đã 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch).

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước: Các 

Điều: 11,13,14, 24, 27.

- Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

9 VỊ TRÍ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH ( Đơn vị: Sở Xây dựng)

- Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội: Chương II, Mục 1: Từ Điều 13 

đến Điều 21; Mục 2: gồm Điều 22, Điều 23; Mục 3: Từ Điều 24 đến Điều 28: Mục 4: Từ Điều 29 đến Điều 31; Mục 5: Từ Điều 32 

đến Điều 34; Mục 6: Từ Điều 35 đến Điều 39; Mục 7: Từ Điều 40 đến Điều 44; Mục 8: gồm Điều 45 , Điều 46, Điều 48.

- Văn bản hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội: Chương II, Mục 1: gồm 

Điều 18, Điều 19; Mục 2: gồm Điều 20, Điều 21; Mục 3: gồm Điều 22, Điều 23; Mục 4: Từ Điều 24 đến Điều  35. Chương III: Từ 

Điều 41 đến Điều 45; Chương IV: Từ Điều 46 đến Điều 52; Chương V, Mục 1: Gồm  Điều 53, Điều 54, Điều 55, Điều 57.
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- Văn bản hợp nhất Nghị định số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về Quy 

hoạch Xây dựng. Chương I: Từ Điều 2 đến Điều 5; Chương II, Mục 1: Từ Điều 6 đến Điều 9; Mục 2: Từ Điều 11 đến Điều 15: 

Mục 3: Từ Điều 16 đến Điều 20; Mục 4: Từ Điều 21 đến Điều 24; Mục 5: Từ Điều 25 đến Điều 27. Chương III: Từ Điều 28 đến 

Điều 29.

- Văn bản hợp nhất Nghị định số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy 

hoạch đô thị: Chương I: Từ Điều 2 đến Điều 4; Chương III, Mục 1: Gồm Điều 16 , Điều 17, Điều 19, Điều 20;       Mục 3: Từ Điều 

31 đến Điều 34.

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc: Chương II, Mục 1: 

Từ Điều 3 đến Điều 5; Mục 2: Từ Điều 6 đến Điều 13.

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019: Chương II: Từ Điều 11 đến Điều 18; Chương IV: Từ Điều 36 đến 

Điều 38.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

10 VỊ TRÍ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ( Đơn vị: Sở Xây dựng)

'- Nghị định số 15/2021/NĐ - CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng: Chương II: Điều (18,22,23); Chương III: Điều (26,27,28,29,31,32,34,40); Chương IV: Điều (42,45,47,54,56); Chương 

VI: Điều (66,79,85,88,95,97,99).

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Chương I: Điều 3; Chương II: Điều (6,7,10); Chương III: Điều (13,15); Chương IV: Điều (24,27,28,29); Chương V: Điều (30,31); 

Chương VI: Điều 35; Chương VII: Điều 37.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng  (Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày20 tháng 6 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý  nhà nước của Bộ Xây dựng): 

Chương I: Điều (4,5,6); Chương II: Điều (10,11,12,14,19,21,22,23); Chương III: Điều (28,29,31,33,34,35,37,39); Chương IV: Điều 

46.

- Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành quy định phân 

công, phân cấp về bảo trì và quy trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

Chương II: Điều (3,5,6); Chương IV: Điều 12.
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- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

11 VỊ TRÍ VĂN THƯ ( Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông)

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Điều 4, 5, 6.

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6; Chương II: 

Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Chương III: Điều 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Chương IV: Điều 28, 29, 30, 31; 

Chương V: Điều 32, 33; Phụ lục I,II, V.

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTCP này 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 

trong hệ thống hành chính nhà nước: Chương I: Điều 3, 4, 5, 6, 7; Chương II: Điều 8, 9, 10.

- Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Chương II: 9, 10, 11, 12; Chương IV: Điều 18, 20.

- Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng 

chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

12 VỊ TRÍ QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA ( Đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch )

- Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001: Chương I: Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4; Điều 12, Điều 13;

Chương IV:  Điều 28, Điều 29, Điều 30; Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 50

(Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12).
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- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá: Chương I: Điều 2, Điều 3, Điều 4; Chương II: Điều 5,  Điều  7; Chương 

III: Điều 14, Điều 17; Chương IV: Điều 23, Điều 24; Chương V: Điều 28, Điều 29, Điều 30.

(Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi bởi Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch).

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh: Chương I: Điều 2, Điều 3; Chương II: 

Điều 11, Điều 12,  Điều 13; Chương III: Điều 18.

- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Chương I: Điều 2, Điều 3, Điều 4; Chương II: Điều 5, Điều 6; Chương IV: Điều 19.

- Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học 

để xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh: Chương II: Điều 6, Điều 12

 (Lưu ý: Một số điều đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh).

- Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hoá 

phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia: Chương I: 

Điều 3; Chương II: Điều 4, Điều 8, Điều 10, Điều 12.

- Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/12/2019 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030: Phần I: Quan điểm và mục tiêu; Phần II: Mục 2, ý 2.1, 2.2 và 2.3.

- Quyết định số 222/QĐ-UBND, ngày 17/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030: Phần II: Chỉ 

tiêu; Phần V: Mục 1.
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- Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng 

lực của vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn: - Phụ lục 2. Khung năng lực, Phần Đ, mục I, điểm 1 và 

3, mục II.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

13 VỊ TRÍ QUẢN LÝ VỀ THỂ DỤC THỂ THAO ( Đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch )

 '- Văn bản hợp nhất Luật Thể dục, thể thao số 09/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018: Từ Điều 1 đến Điều 66.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao: Từ Điều 1 đến Điều 10, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 16.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao: Từ Chương III, Chương IV.

- Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu: Từ Điều 1 đến Điều 8.

- Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao: Từ Điều 1 đến Điều 3.

- Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định đánh giá phong trào TDTT 

quần chúng: Từ Điều 1 đến Điều 12.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt 

động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở: Từ Điều 1 đến Điều 6.

- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức các giải thể thao 

quần chúng: Từ Điều 1 đến Điều 9.

- Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng VH-TT thuộc 

UBND cấp huyện: Điều 1, Điều 2 (từ khoản 12 đến khoản 16), Điều 3, Điều 4, Điều 5.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trang 10



TT DANH MỤC TÀI LIỆU GHI CHÚ

14 VỊ TRÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( Đơn vị: Sở Y tế)

- Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006: Chương I: Từ Điều 5 đến Điều 7, Điều 12; Chương II: Mục 2 (Từ 

Điều 24 đến Điều 27) và Mục 4 (Từ Điều 34 đến Điều 36).

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015: Chương I: Điều 1, Điều 2, Điều 4, điều 5, điều 7;

Chương II: Mục 1, Điều 9, điều 10. Điều 11. Điều 15. Mục 3, Điều 21 đến điều 25.

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước: Chương II (Từ Điều 

đến 5 đến Điều 11).

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ: Chương II (Điều 6 đến Điều 11), Chương IV (Điều 19 đến Điều 22).

- Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ: Chương II, Chương III (Điều 4 đến Điều 15).

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm2030: Điều 1 Mục III, Mục IV.

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện 

tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Điều 1 Mục V, Mục VI).

- Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh, phiên bản 2.0 ban hành tại (Điều 1).

- Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030: Phần II, Mục II.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

15 VỊ TRÍ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Đơn vị: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh)

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020: Điều 4 đến điều 6; Điều 28 đến Điều 32; Điều 39; Điều 40; Điều 41; 

Điều  51; Điều 53; Điều 81 đến Điều 87; Điều 106; Điều 108; Điều 109; Điều 110; Điều 111; Điều 112; Điều 118; Điều 119. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường: 

Điều 28 đến điều 32; Điều 47; Điều 48; Điều 49.
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- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường; 

Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 39; Điều 42, Điều 65; Điều 66.

 (Lưu ý: Một số cụm từ đã được sửa đổi bởi Quyết định 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 về việc đính chính thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường).

- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước mưa và xử lý nước thải: Điều 3; Điều 17; Điều 18; Điều 

22; Điều 23; Điều 25 đến Điều 27; Điều 30 đến Điều 36; Điều 39; Điều 40.

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và 

quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường: Điều 16; Điều 17; Điều 18.

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế:

Chương III, điều từ 22 đến 30; Chương VI, điều 51, 52,53; Chương VII điều từ 67- 70

(Lưu ý: Một số nội dung đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam).

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

16
VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (Lĩnh vực Nội chính thuộc các đơn vị: UBND huyện Bạch Thông, UBND huyện Pác 

Nặm)

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011: Chương I: Điều 5; Điều 6.; Chương II: Điều 11; Chương III: Điều 18.

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018: Chương I: Điều 4; Điều 5; Điều 8. Chương II: Điều 11; Chương III:  Điều 12; 

Điều 13; Điều  23 đến Điều 25;  Điều 28 đến Điều 30. Chương V: Điều 44.

- Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố 

cáo: Chương II: Từ Điều 3 đến Điều 6; Chương III: Từ Điều 9 đến Điều 19.

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh:  Chương III: Điều 7 đến Điều 21.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015: Chương I: Điều 5; Điều 7; Điều 10; Điều 14. 

Chương II: Điều 30; Chương X: Từ Điều 133 đến Điều 141; Chương XIII: Từ Điều 151 đến Điều 154 (Lưu ý: Một số nội dung đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020).
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- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư: Chương II: Từ Điều 07 đến Điều 13; Điều 23; 

Điều 24; Điều 28 đến Điều 31.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

17

VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (Lĩnh vực Kinh tế thuộc đơn vị: UBND huyện Ngân Sơn, gồm các chuyên ngành: 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật giao thông; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý đô thị và công 

trình; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kinh tế xây dựng; Kinh doanh quốc tế; Quản lý xây dựng; Thống kê kinh tế; Quản lý tài 

nguyên và môi trường).

- Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội: Chương I: Điều 4, 5, 7, 12; 

Chương II: Điều  13, 14, 15, 16, 20, 32, 34, 40, 41, 42, 43; Chương III: Điều  50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,  

71, 72; Chương VI: Điều 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; Chương VII: Điều 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139; Chương IX: Điều 160, 164.

- Nghị định Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng: Chương I: Điều 7, 9; Chương II: Điều 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24.

(Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng).

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

18
VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (Lĩnh vực Nông nghiệp thuộc đơn vị: UBND huyện Ngân Sơn, gồm các chuyên 

ngành: Phát triển nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; Chăn nuôi thú y; Trồng trọt; Khoa học cây trồng; Thú y; Chăn nuôi)

- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018: Chương I: Điều 3, 4, 9; Chương II: Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 

32; Chương III: Điều 36, 37, 38; 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; Chương IV: Điều 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 73, 

74; Chương VI: Điều 83.

- Luật Chăn nuôi 19/11/2018: Chương 1: Điều 3, 4, 6, 12; Chương III: Điều 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51; 

Chương IV: Điều 55, 56, 57, 58, 59, 63; Chương V: Điều 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; Chương VI: Điều 73, 74, 75, 76, 77, 78; 

Chương VII: Điều 80.
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- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập 

trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

19 VỊ TRÍ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH (Đơn vị: UBND thành phố, UBND huyện Bạch Thông)

- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 26/5/2015 tại Chương I: Điều 5,6,7,8,9,10; Chương II: Điều 30,31,32; Chương 

IV: Điều 41,42,43; Chương V: Điều 49,50; Chương VI: Điều 65, 66,67,68 69.

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà 

nước tại Chương I: Điều 3,7; Chương II: Điều 16; Chương III: Điều 22,28; Chương IV: Điều 31,36; Chương V: Điều 42, 43.

- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh 

Bắc Kạn. 

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ 

năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

20 VỊ TRÍ QUẢN LÝ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH ( Đơn vị: UBND thành phố)

- Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006: Chương I: Từ Điều 5 đến Điều 7, Điều 12; Chương II: Mục 2 (Từ 

Điều 24 đến Điều 27) và Mục 4 (Từ Điều 34 đến Điều 36).

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015: Chương I: Điều 1, Điều 2, Điều 4, điều 5, điều 7; 

Chương II: Mục 1, Điều 9, điều 10. Điều 11. Điều 15. Mục 3, Điều 21 đến điều 25.

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước: Chương II (Từ Điều 

đến 5 đến Điều 11).
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- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ: Chương II (Điều 6 đến Điều 11), Chương IV (Điều 19 đến Điều 22).

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 

cơ quan nhà nước trên môi trường mạng: Chương II, Chương III (Điều 11 đến Điều 15).

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030": Điều 1 Mục III, Mục IV.

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện 

tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Điều 1, Mục I, Mục II. Mục III, Mục V, Mục VI).

- Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện 

tử tỉnh, phiên bản 2.0 ban hành tại (Điều 1).

- Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành khung tham chiếu ICT phát triển 

đô thị thông minh (phiên bản 1.0): Mục I Giới thiệu chung.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

21 VỊ TRÍ THỦY LỢI, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ( Đơn vị: UBND huyện Ba Bể)

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017:

Chương I: Điều 3, 4, 5, 6, 8; Chương II: Điều 9, 10; Chương III: Điều 15, 16, 17, 18; Chương IV: Điều 19, 20, 21,22, 25, 26, 28; 

Chương V: Điều 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39; Chương VI: Điều 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48; Chương VII: Điều 49, 50, 51; 

Chương VIII: Điều 53, 55.

(Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018).

- Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013: Chương I: Điều 12; Chương II, Mục 1: Điều 14, 16, 20.

- Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: Chương I: Điều 3, 4;

Chương II: Điều 5, 8; Chương III: Điều 10, 11, 21, 24, 25, 27.

- Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai: Chương I: Đều 

1, 2, 3, 4; Chương III: Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Chương IV: Điều 21, 22, 23; Chương V: Điều 24.
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- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Chương I: Điều 1, 3; 

Chương V: Điều 30; Chương VII: Điều 36, 37, 38, 39.

- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch: 

Chương I: Điều 4; Chương II, Mục 1: Điều 5, 6.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng: Chương II: Điều 11, 14; Chương III: Mục 1: Điều 29; Mục 2: Điều 31, 33.

- Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Chương I: 1, 2; Chương II: 3, 4, 5; Chương III: 7, 9.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

22 VỊ TRÍ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON ( Đơn vị: UBND huyện Ngân Sơn)

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non: 

Chương II, Chương III, Chương IV.

- Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày  31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khoản 1, Điều 1.

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục: Chương II: Từ 

Điều 8 đến Điều 9; Chương III: Điều 13.

- Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập: Điều 2 

đến Điều 6.

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày  26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở 

vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Chương II: Từ 

Điều 5 đến Điều 6.

- Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học 

liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non: Chương II, Chương III, Chương IV.
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- Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc biên soạn, thẩm định, 

phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non: Chương III, Chương IV.

- Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng 

cơ sở giáo dục mầm non: Chương II, Chương III.

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non: Chương II, Chương III.

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà 

giáo: Chương II.

- Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục: Chương II, Chương III, Chương 

IV; Chương V: Điều 22.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

23
VỊ TRÍ QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG; QUẢN LÝ VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ ( Đơn vị: 

UBND huyện Ngân Sơn, UBND huyện Na Rì)

- Bộ Luật Lao động năm 2019 (Bộ luật số 45/2019/QH14): Chương III: Từ Điều 13 đến Điều 27; Chương VI: Từ Điều 93 đến Điều 

104; Chương VII: Từ điều 105 đến 113; Chương VIII: Điều 118, Điều 119, Điều 120, Điều 127, Điều 128; Chương IX: Từ điều 

132 đến 134; Chương XI: Từ Điều 143 đến 147; Chương XII: Điều 168, Điều 169.

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm: Chương II: Từ Điều 3 đến Điều 7; Chương III: Từ Điều 10 đến Điều 13.

- Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo 

hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Chương I: Điều 3, Điều 4; Chương II: Điều 9, Điều 

18, Điều 20.

- Luật Việc làm (số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013): Chương I: Điều 5, Điều 6; Chương II: Từ Điều 10 đến Điều 22;

Chương III: Điều 25.

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020): Chương I:  Điều 3, từ Điều 5 đến 

Điều 7; Chương II: từ Điều 14 đến điều 16; từ Điều 23 đến Điều 31; Chương VI: từ Điều 53 đến Điều 55.
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- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng:

Chương II: Điều 14, Điều 18, Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 43, 

Điều 44, Điều 45, Điều 54, Điều 55, Điều 56.  

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

24

VỊ TRÍ QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ Y; QUẢN LÝ DƯỢC MỸ PHẨM; QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM; 

QUẢN LÝ Y TẾ CƠ SỞ VÀ Y TẾ DỰ PHÒNG; QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ (Đơn vị: UBND huyện Ngân Sơn; 

UBND huyện Na Rì; UBND huyện Bạch Thông)

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009: Chương I (Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6).

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010: Chương I (Điều 1 đến Điều 6); Chương IV (Điều 19 đến Điều 22; Điều 28 đến Điều 33); 

Chương IX (Điều 56 đến Điều 60); Chương X (Điều 62; Điều 65; Điều 68 đến Điều 70) (Lưu ý: Một số nội dung được sửa đổi bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018).

- Luật Dược năm 2016: Chương II (Điều 6, Điều 7); Chương IV (Điều 32 đến Điều 43; Điều 46 đến Điều 50).

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:  

Chương II, III, V, VII, VIII, IX, XII (Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế).

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: Điều 38, 

Điều 39, Điều 40; Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 (Lưu ý: Một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Nghị 

định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
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25 VỊ TRÍ THEO DÕI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ( Đơn vị: UBND huyện Na Rì)

- Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg 

ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025) : Phần I, III, V, VI.

- Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chương II, gồm Điều 4, Điều 7, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16.

- Luật Thủy lợi năm 2017, gồm Điều 3, Điều 4, từ Điều 15 đến Điều 22, Điều 24, Điều 25, Điều 26, từ Điều 29 đến Điều 34, từ 

Điều 40 đến Điều 43, từ Điều 49 đến Điều 55.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

26
VỊ TRÍ THEO DÕI BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (Đơn vị: UBND huyện Bạch Thông, UBND huyện 

Pác Nặm)

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Mục III: Khoản 4- Điểm c, Khoản 6-Điểm b, Khoản 7; Mục V: Từ Khoản 1 đến Khoản 5; 

Mục VI: Khoản 1, Khoản 7.

- Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: Chương I: Điều 4; 

Chương II: Mục 5- Tiểu mục 5.3: Từ Điều 22 đến Điều 30. Chương III: Mục 4-Tiểu mục 4.3: Từ Điều 71 đến Điều 73; Mục 6: 

Điều 76, Điều 77; Mục 7: Điều 78, Điều 79.

- Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội: Chương I: Từ Điều 3 đến Điều 10; Chương II: 

Từ Điều 11 đến Điều 18; Chương III: Từ Điều 19 đến Điều 24; Chương IV: Điều 26, Điều 28, Từ Điều 31 đến Điều 34; Chương V: 

Từ Điều 35 đến Điều 42.

- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng 

giới: Chương II: Điều 6; Chương III: Từ Điều 8 đến Điều 14.
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- Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chương II: Điều 3, Điều 4.

- Kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
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